
 
II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:​  

 

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách 

Ghi chú về sự 
điều chỉnh 

(nếu có) 
Đồ chơi lắp ráp xây dựng 1 Từ 30/09 đến  04/10. Vũ Thị Kim Dung  

Đồ chơi bé thích 1 Từ 07/10 đến  11/10 Vũ Thị Thanh Huệ  

Đồ dùng của bé 1 Từ 14/10 đến  18/10 Vũ Thị Kim Dung  

Đồ chơi an toàn 1 Từ 21/10 đến  25/10 Vũ Thị Thanh Huệ  

 
III. CHUẨN BỊ: 
 Nhánh“Đồ chơi lắp ráp 

xây dựng” 
 
 

Nhánh “Đồ chơi bé 
thích” 

Nhánh “Đồ dùng của 
bé” 

 

Nhánh “Đồ chơi an 
toàn” 

Giáo viên 

- Đồ dùng, đồ chơi , 
nguyên vật liệu phục vụ 
cho chủ điểm :“Bé thích 
đồ chơi lắp ráp” 
 
  

 - Đồ dùng, đồ chơi , 
nguyên vật liệu phục vụ 
cho chủ điểm :“ Đồ chơi 
bé thích” 
 
 

- Đồ dùng, đồ chơi , 
nguyên vật liệu phục vụ 
cho chủ điểm “Đồ dùng 
của bé” 
   

- Đồ dùng, đồ chơi , 
nguyên vật liệu phục vụ 
cho chủ điểm “Đồ chơi 
an toàn” 

- Các tranh ảnh gợi ý cho 
từng góc chơi 
 

- Các tranh ảnh gợi ý cho 
từng góc chơi 
 

- Các tranh ảnh gợi ý 
cho từng góc chơi 
 

- Các tranh ảnh gợi ý cho 
từng góc chơi 
 

- Cung cấp những kiến 
thức về chủ  điểm cho trẻ 
 

- Cung cấp những kiến 
thức về chủ  điểm cho trẻ 
 

- Cung cấp những kiến 
thức về chủ  điểm cho 
trẻ 
 

- Cung cấp những kiến 
thức về chủ  điểm cho trẻ 
 



Nhà 
trường 

- Trang bị cơ sở vật chất 
cho trẻ trong quá trình 
học 

- Trang bị cơ sở vật chất 
cho trẻ trong quá trình 
học 

- Trang bị cơ sở vật chất 
cho trẻ trong quá trình 
học 

- Trang bị cơ sở vật chất 
cho trẻ trong quá trình 
học 

Phụ 
huynh 
 
 
 
 
 

- Cùng cô giáo cung cấp 
kiến thức cho trẻ về chủ 
điểm 
- Đóng góp nguyên vật 
liệu cho trẻ thực hiện chủ 
điểm 
 

- Cùng cô giáo cung cấp 
kiến thức cho trẻ về chủ 
điểm 
- Đóng góp nguyên vật 
liệu cho trẻ thực hiện chủ 
điểm 
 

- Cùng cô giáo cung cấp 
kiến thức cho trẻ về chủ 
điểm 
- Đóng góp nguyên vật 
liệu cho trẻ thực hiện 
chủ điểm 
 

- Cùng cô giáo cung cấp 
kiến thức cho trẻ về chủ 
điểm 
 - Đóng góp nguyên vật 
liệu cho trẻ thực hiện chủ 
điểm 

 
IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 
 

T
T 

Hoạt 
động 

Phân phối vào các ngày trong tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 Đón trẻ 

- Đón trẻ vào lớp trò chuyện với trẻ về các loại đồ dùng đồ chơi của bé 
-Trao đổi với phụ huynh về hoạt động trong ngày của bé,tình hình thời tiết cách phòng dịch bệnh  
-  Xem tranh ảnh, trò chuyện cùng trẻ về chủ đề Đồ dùng,đồ chơi của bé 
- Nghe các bài hát: “ Em búp bê, Đôi dép, Cất đồ chơi gọn ...” 
- Trẻ chơi theo ý thích 
 

2 Thể dục 
sáng 

- Khởi động: Cô cho trẻ đi theo hiệu lệnh  
+ Hô hấp: Thở ra từ từ  ​
+ Tay : 2 tay  đưa sang ngang, hạ xuống​
+ Lưng, bụng: Quay người sang 2 bên phải, trái ​
+ Chân : Ngồi xuống, đứng lên  
- Hồi tĩnh : Cho trẻ đi xung quanh lớp 1-2 vòng 
 



T
T 

Hoạt 
động 

Phân phối vào các ngày trong tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 
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Nhánh 1 

Ngày 30/09 
- Lĩnh vực:PTNN 

- Tên HĐH: 
Truyện : Chiếc 
xích đu màu đỏ  

 

Ngày 01/10 
Lĩnh vực: PTNT 

Tên HĐH: Đồ chơi 
lắp ráp xây dựng 

Ngày 02/10 
Lĩnh vực:PTNT 
- Tên HĐH: Nhận 
biết màu đỏ 

 

Ngày 03/10 
-​Lĩnh vực: 

PTTC 
-​Tên HĐH:Bò 

thẳng hướng 
theo đường hẹp   
(tiết 1) 

Ngày 04/10 
- Lĩnh vực:PTTM 
- Tên HĐH:DH 
cất đồ chơi gọn 
gàng 

HN: Em ngoan 
hơn búp bê 

Nhánh 2 

Ngày 07/10 
-​Lĩnh vực:PTNN 

Tên HĐH: Thơ: 
Chia đồ chơi 

Ngày 08/10 
-​Lĩnh vực: PTNT 

- Tên HĐH: Đồ 
chơi bé thích 

Ngày 09/10 
Lĩnh vực:PTNT 

- Tên HĐH: Nhận 
biết màu Vàng 

(T1) 

Ngày 10/10 
Lĩnh vực:PTTM 
- Tên HĐH:DH 
Em búp bê 
HN: Lời ru búp 

bê 

Nghỉ ĐHCNVC 

Nhánh 3 

Ngày 14/10 
- Lĩnh vực: PTTC 
- Tên HĐH:Bò theo 
hướng theo hướng 

có vật trên lưng(tiết 
2 

Ngày 15/10 
-​Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: Đôi 
dép của bé 

Ngày 16/10 
-​Lĩnh vực:PTNN 
- Tên HĐH: Truyện: 
Đôi dép 

Ngày 17/10 
- Lĩnh vực:PTNT 
- Tên HĐH: 
Nhận biết màu 
Vàng 

(T2) 

Ngày 18/10 
-​Lĩnh vực: 

PTTCXH-TM 
- Tên HĐH: Di 
màu quả bóng 

Nhánh 4 

Ngày 21/10 
-​Lĩnh vực: PTTC 
- Tên HĐH:Bé tập 
kẹp gắp 

Ngày 22/10 
-​Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: Đồ 
chơi an toàn 

Ngày 23/10 
-​Lĩnhvực:PTTCXH

-TM 
Bé với màu nước 

Ngày 24/10 
Lĩnhvực:PTTCX
H-TM 
-​Tên HĐH:  
Dạy trẻ kỹ năng 
cất đồ đùng, đồ 
chơi  đúng nơi 

quy định 

Ngày 25/10 
- Lĩnh 
vực:PTNNTên 
HĐH: Thơ: Bé 
chơpi an toàn 



T
T 

Hoạt 
động 

Phân phối vào các ngày trong tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 
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Nhánh 1 

Ngày 30/10 
*QSCMĐ 
Quan tháp chồng 
*TCVĐ: 
Kéo cưa lừa xẻ. 
* CTD: 
Chơi tự do 

Ngày 01/10 
*QSCMĐ 
Quan sát cầu tụt 
*TCVĐ: 
Con bọ rùa 
* CTD: 
Chơi tự do 

Ngày 02/10 
*QSCMĐ 
Quan sát bầu trời 
*TCVĐ: 
Trời nắng trời mưa 
* CTD: 
Chơi tự do 

Ngày 03/10 
*QSCMĐ 
Quan sát tranh 
vẽ ở sân trường 
*TCVĐ: 
Bóng tròn to 
* CTD: 
Chơi tự do 

Ngày 04/10 
*QSCMĐ 
Đọc đồng dao: Đi 
cầu đi quán 
*TCVĐ: 
Một đoàn tàu 
* CTD: 
Chơi tự do 

Nhánh 2 

Ngày 07/10 
1.QSCMĐ 
Vẽ tự do trên sân 
trường 
2.TCVĐ: 
Kéo cưa lừa xẻ. 
3.CTD  
Chơi tự do 

Ngày 08/10 
*QSCMĐ 
Quan sát đồ chơi 
màu vàng 
*TCVĐ: 
Con bọ rùa 
* CTD: 
Chơi tự do 

Ngày 09/10 
*QSCMĐ 
Quan sát trang phục 
bạn trai 
*TCVĐ: 
Trời nắng trời mưa 
* CTD: 
Chơi tự do 

Ngày 10/10 
*QSCMĐ 
Quan sát cây lan 
dù 
*TCVĐ: 
Bóng tròn to 
* CTD: 
Chơi tự do 

Nghỉ ĐHCNVC 

Nhánh 3 

Ngày 14/10 
*QSCMĐ 
Quan sát đôi dép 
*TCVĐ: 
Kéo cưa lừa xẻ. 
* CTD: 
Chơi tự do 
 

  Ngày 15/10 
1. QSCMĐ 
Quan sát chiếc áo 
dài 
2.TCVĐ: 
Lăn bóng 
3.CTD 
Chơi tự do 

Ngày 16/10 
1.QSCMĐ 
Quan sát lớp NT2 
2.TCVĐ:  
Dung dăng dung dẻ 
3.CTD 
Chơi tự do 

Ngày 17/10 
1.QSCMĐ 
 Quan sát bầu 
trời 
 
2.TCVĐ : 
 Tìm bạn 
3.CTD 
Chơi tự do 

Ngày 18/10 
1.QSCMĐ 
Quan sát cây vạn 
niên thanh 
2.TCVĐ: 
Một đoàn tàu. 
3.CTD : 
Chơi tự do 



T
T 

Hoạt 
động 

Phân phối vào các ngày trong tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Nhánh 4 

Ngày 23/10 
 1.QSCMĐ 
Quan  sát đu quay 
2.TCVĐ: Tay đẹp. 
3.CTD  
Chơi tự do. 

Ngày 24/10 
1.QSCMĐ 
Quan sát bầu trời 
2.TCVĐ: Kéo cưa 
lừa xẻ 
3.CTD  
Chơi tù do. 

Ngày 25/10 
1.QSCMĐ 
Quan sát ba lô 
2.TCVĐ: Nu na nu 
nèng. 
3.CTD  
Chơi tù do. 

Ngày 26/10  
1.QSCMĐ 
Quan sát chiếc 
mũ 
2.TCVĐ: Tung 
bóng 
3.CTD  
Chơi  tù do. 

Ngày 27/10 
1.QSCMĐ 
Quan sát góc bế 
em 
2.TCVĐ: Lộn 
cầu vồng 
3.CTD  
Chơi tự do. 

5 Vệ sinh, 
ăn, ngủ 

- Thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn các loại thức ăn. 
- Xúc cơm, lấy nước uống, trẻ biết xúc miệng . 

 - Vứt rác và đi vệ sinh đúng nơi quy định. 
 - Trẻ trả lời câu hỏi : Con muốn gì?( Con muốn đi vệ sinh, Con muốn uống nước....) 
- Ngủ một giấc buổi trưa. 
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Nhánh 1 

- Làm quen với bài 
thơ: Đôi dép 
+ Cô giới thiệu bài 
thơ 
+ Đọc cho trẻ nghe 
2-3 lần 
+ Giảng nội dung 
bài thơ 
 

- Làm quen với bài 
hát mới : Đôi dép 
 +/ Cô giới thiệu bài 
hát. 
+/ Hát cho trẻ nghe 
+/ Đàm thoại về nội 
dung bài hát. 

- Làm động tự phục 
vụ cùng cô cất dọn 
chiếu 
+ Cho trẻ gấp chiếu 
cùng cô 
+Mời trẻ bê chiếu 
cất 

- Trò chơi vận 
động “ Trời nắng 
trời mưa” 
+ Cô giới thiệu 
trò chơi 
+ Cô tổ chức cho 
trẻ chơi 

- Nhận xét nêu 
gương cuối tuần 
+/ Nhận xét trong 
tuần qua đã có 
bạn ngoan, bạn 
chưa ngoan 



 
 
V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT: 
 

T
T 

Hoạt 
động 

Phân phối vào các ngày trong tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Nhánh 2 

 - Làm quen với bài 
đồng dao: Đi cầu đi 
quán 
+ Cô giới thiệu bài 
đồng dao 
+ Đọc cho trẻ nghe 
2-3 lần 
+ Giảng nội dung 
bài 

  - Đọc bài thơ “ Đồ 
chơi” 
 

- Vận động tự do Nghỉ ĐHCNVC. 

Nhánh 3 

- Chơi trò chơi dân 
gian: Nu na nu 
nống 

- Xem video: một 
ngày của cô giáo ở 
trường. 
+/ Cô cho trẻ xem 
video. 
+/ Đàm thoại cùng 
trẻ . 

- Làm động tự phục 
vụ cùng cô cất dọn 
chiếu 
+ Cho trẻ gấp chiếu 
cùng cô 
+Mời trẻ bê chiếu 
cất 

-Trò chơi vận 
động: “ Đoàn tàu 
tý hon” 
+/ Cô giới thiệu  
trò chơi 
+/ Cô tổ chức 
cho trẻ chơi. 

- Nhận xét nêu 
gương cuối tuần. 
+/ Nhận xét trong 
tuần qua đã có 
bạn ngoan, bạn 
chưa ngoan 

Nhánh 4 

- Làm quen với bài 
hát mới : Cất gọn 
đồ chơi 
 +/ Cô giới thiệu 
bài hát. 
+/ Hát cho trẻ nghe 
+/ Đàm thoại về nội 
dung bài hát. 

- Làm quen với bài 
hát mới. 
 +/ Cô giới thiệu bài 
hát. 
+/ Hát cho trẻ nghe 
+/ Đàm thoại về nội 
dung bài hát. 

- Làm động tự phục 
vụ cùng cô cất dọn 
gối 
+ Cho mỗi trẻ cầm 
gối cùng cô cất. 
 

- Trò chơi vận 
động “ Đập 
bóng” 
+/ Cô giới thiệu  
trò chơi. 
+/ Cô tổ chức 
cho trẻ chơi. 

- Nhận xét nêu 
gương cuối tuần 
+/ Nhận xét trong 
tuần qua đã có 
bạn ngoan, bạn 
chưa ngoan 



T
T 
 
 

Tên 
góc 
chơi 

Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị  Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi 

 
Phân phối vào nhánh 

 
 

N1 N2 N3 N4 
 

1 1. 
Góc 
thao 
tác vai 

- Trẻ biết bế em, mặc, 
cởi quần áo xúc cho em 
ăn, ru em ngủ.... 
- Thực hiện các thao tác 
đơn giản khi nấu ăn, cho 
thức ăn ra bát 

- Búp bê, gối, quần áo 
giường, ghế, tủ .  
- Đồ dùng  nấu – ăn,  đồ 
chơi : rau củ, quả ,thịt 
cá. Điện thoại, xe đẩy.... 

- Bế em, ru em ngủ , 
mặc – treo quần áo , xúc 
cho em.  
 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

  

- Nấu, quấy đảo thức ăn, 
múc ra bát, bê ra bàn .  

  x x 



2 2. Góc 
hoạt 
động 
với đồ 
vật 

- Trẻ biết phối hợp các 
thao tác để xếp hình đơn 
giản: xếp cạnh – chồng 
các hình khối, khéo léo 
chơi cài-kẹp-dính đồ 
chơi trong góc và gọi 
tên sản phẩm .  
- Trẻ biết lựa chọn, ghộp 
chồng những bông hoa  
theo màu vào bảng. 
- Trẻ phân biệt được 
kích thước các loại nút - 
nắp  tương ứng, rèn sự 
khéo léo của ngón tay. 
- Trẻ phân biệt bóng của 
các đồ chơi và gắn đúng 
vị trí hình đó khoét sẵn. 
- Trẻ khéo léo cầm dây 
xâu luồn qua lần lượt 
các lỗ đó đột sẵn không 
bỏ sót ( xâu theo ý thích 
hoặc yêu cầu). 
- Phát triển sự khéo léo 
của bàn tay, các ngón 
tay, khả năng sáng tạo. 
Giáo dục trẻ cách chăm 
sóc, và bảo vệ cơ thể. 

- Khối hộp – cây các 
loại, khối gỗ, bồn cỏ, 
hoa – lọ có gai dính + 
gắn kẹp… ,chai nhựa, 
bóng. 
- Bảng thảm gắn nắp 
chai nhựa đó cắt đáy, 
hoa dạ to nhỏ các màu ( 
khoét tròn nhụy).  
- Bảng thảm, hình các 
bông hoa rời khoét tròn 
gắn nút chai-lọ làm 
nhụy, nắp to – nhỏ. 
- Bảng thảm chơi tìm 
bóng và một số đồ chơi 
hình dạng khác nhau 
- Dây xâu, hình hoa – lá 
có đục sẵn các lỗ nhỏ 
xung quanh đường bao.  
- Các tờ thảm dạ rời, các 
chi tiết:Hoa, lá, trang 
phục… gắn gai dính. 
 - Rổ, hộp bông len - 
trứng nhựa màu các 
màu, kẹp gắp, đế xốp.  
- Lọ nhựa + hộp đựng 
ống mút cắt nhỏ 

- Xếp đường đi, tường 
bao, nhà, bồn – chậu 
hoa, ghế - bàn....Dính, 
cài  cúc, kẹp bông hoa , 
bóng vào cây - bồn hoa 
và chai nhựa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Trẻ  chọn hoa theo 
màu – kích thước tháp, 
khéo léo xếp chồng các 
bông hoa theo hình 
tháp. 
 
- Trẻ vặn xoắn chặt nắp 
tương ứng vào nút chai. 
 
Trẻ quan sát, chọn – 
ướm – ghép hình tương 
ứng với khuôn đã khoét 
sẵn. 
 



- Phân biệt màu sắc và 
sự khéo léo của các 
ngón tay khi sử dụng 
kẹp gắp đồ chơi. 
- Phát triển cơ quan 
khứu giác và xúc giác ở 
trẻ các hoạt động. 
- Trẻ chọn bóng tương 
ứng với hình rỗng, gâ 
mạnh bóa cho bóng rơi 
vào trong lồng hộp.  
Trẻ biết cài  mỗi bông 
hoa vào 1 chiếc cúc 
tương ứng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Hộp sữa gắn thảm 
khóet rỗng theo hình 
khối : Vuông, tròn, tam 
giác, búa tự tạo. Bông 
hoa dạ rời, cành hoa có 
gắn cúc và gai dính. 
Cành – nhụy hoa rời 
bằng đề can 3 màu gắn 
gai dính 
 

- Trẻ cầm dây xâu luồn 
dây qua các lỗ trang trí 
hình hoa, lá. 
 
- Trẻ biết tìm trang phục 
và gài, gắn đúng vị trí. 
- Trẻ biết kẹp ghắp ống 
mút cắt nhỏ vào lọ theo 
màu. 
 
- Mở lắp lọ hoa ngửi và 
sờ vào từng cánh hoa để 
cảm nhận và diễn đạt 
bằng lời. Chơi sờ tay 
vào các mảnh vải , nêu 
cảm nhận, chọn đúng 
chất liệu vải đặt chồng 
lên nhau. 
 
 
- Trẻ chọn bóng đặt vào 
hình rỗng, dùng búa gõ 
cho lọt xuống. Mở cửa 
hộp lấy khối ra và tiếp 
tục chơi. 
 

3 
3. Gãc 
nghệ 
thuật 

* Trẻ biết cầm bút tô 
màu, cầm khuôn, chấm 
màu in trang trí hình 
rỗng. 

- Mẫu gợi ý của cô, con 
lăn các hình, khuôn in 
bằng bìa, quạt giấy, đồ 
chơi bằng xốp màu, giấy 

 
- Trẻ lật mở trang sách 
và nói . Tập chơi với 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



- Trẻ biết nặn vẽ những 
hình đơn giản. 
- Trẻ biết phết hồ vào 
mặt không có màu của 
giấy để dán trang trí 
tranh rỗng.. 
* Trẻ cầm sách, album 
đúng chiều, lật giở từng 
trang, nói đúng hình ảnh 
trong tranh. 
Hứng thú chơi bảng 
quay khi được hướng 
dẫn. 

màu, màu nước, màu 
sáp, khay, khăn, hồ, đất 
nặn, giấy vẽ….. 
- Truyện tranh, an bum 
hoa, rối dẹt, rối ngón 
tay, sa bàn. Bảng quay 
khoét 1 ô cửa. 

các con rối tay, rối trên 
sa bàn. 
 
- Trẻ quay bảng qua 
từng ô cửa và bắt chước 
hình ảnh vừa nhìn thấy. 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 

4. Góc 
vận 

động 

- Luyện cách xếp cạnh 
tạo thành đường đi, 
khéo léo đi trên đường 
có sỏi. 
- Trẻ khéo léo nhắm 
đích và ném trúng đích. 
- Trẻ phối hợp đều 2 tay 
khi kéo đẩy. 
- Trẻ khéo léo kéo đẩy 
không làm rơi vật.  

-Thảm cỏ gắn sỏi. 
- Bàn gỗ dựng có lưới, 
bóng nhựa. 
- Hình ảnh gắn ống 
nhựa có dây luồn, rổ 
đích. 
- Xe đẩy có bánh xe, tay 
cầm. 

- Trẻ xếp gộp các thảm 
sỏi sát nhau  thành 
đường và đi. 
 
- Trẻ tung đá bóng vào 
đích.  
 
- Trẻ cầm 2 đầu dây kéo 
đi kéo lại. 
 
 - Trẻ đặt vật lên xe, kéo 
đẩy xe chở đồ trong các 
góc chơi. 

 
 
 
 
 
x 
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